
 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO 10 

MÔN TOÁN 

NĂM HỌC 2023 – 2024  

Thời gian: 90 phút 

Câu 1: 

1) Giải hệ phương trình 
5 3 1

3 5

 


 

x y

x y
. 

2) Cho biểu thức 
3 4 32

, 0, 16
  16  4 4 


    

 

x x x
P x x

xx x
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a) Rút gọn biểu thức P.  b) Tìm giá trị lớn nhất của P. 

Câu 2: 

1) Cho phương trình: 2 21
( 3) 1 0

4
    x m x m  (m là tham số). Tìm tất cả giá trị của m để 

phương trình có hai nghiệm phân biệt 1 2,x x  và thỏa mãn điều kiện  
2

1 2 1 22 8 . 34  x x x x . 

2) Trong hệ toạ độ Oxy, cho các đường thẳng ( ) : 4 d y ax  và  1 2  : 3  d y x . 

a) Biết đường thẳng (d) đi qua điểm A(-1;5). Tìm a. 

b) Tìm toạ độ giao điểm của  1d  với trục hoành, trục tung. Tính khoảng cách từ gốc tọa độ 

O  đến đường thẳng  1d . 

Câu 3: Trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, cả hai trường A và B có tổng số 380 thí 

sinh dự thi. Sau khi có kết quả, số thí sinh trúng tuyển của cả hai trường là 191 thí sinh. Theo 

thống kê thì trường A có tỉ lệ trúng tuyển là 55% tổng số thí sinh dự thi của trường A, trường 

B có tỉ lệ trúng tuyển là 45% tổng số thí sinh dự thi của trường B. Hỏi mỗi trường có bao 

nhiêu thí sinh dự thi? 

Câu 4: Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O) có AB < AC, các đường cao BE, 

CF của tam giác ABC cắt nhau tại H, đường thẳng EF cắt đường thẳng BC tại K. 

1) Chứng minh tứ giác BCEF nội tiếp. 

2) Chứng minh hai tam giác KBF và KEC đồng dạng, từ đó suy ra KB.KC = KF.KE. 

3) Đường thẳng AK cắt lại đường tròn (O) tại G khác A, chứng minh các điểm A, G, F, E, H 

cùng thuộc một đường tròn. 

4) Gọi I là trung điểm cạnh BC, chứng minh HI vuông góc với AK. 



 

 

 

 

Câu 5: Cho các số thực dương a, b, c thoả mãn 2024  a b c . Tìm giá trị lớn nhất của biểu 

thức: 
2024 2024 2024

  
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a b c
P

a a bc b b ca c c ab
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  HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

 

Câu 1 (TH): 

Phương pháp: 

1) Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế. 

2) Rút gọn biểu thức (quy đồng, tính toán, đổi dấu, thu gọn). 

Đánh giá biểu thức, từ 0  x . 

Cách giải: 
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất  
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; 1;
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2) Cho biểu thức 
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    

 

x x x
P x x

xx x
. 

a) Với 0, 16 x x  ta có: 
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Vậy với 0, 16 x x  thì 
  

8

4



P

x
. 

b) Ta có: 0, 16  x x  thì      
 

8
0 4 4 2

4 
     


x x

x
. 

Vậy giá trị lớn nhất của P bằng 2, đạt được tại x = 0. 

Câu 2 (VD): 

Phương pháp: 

1) Tính 2   4  b ac . Điều kiện để PT có hai nghiệm phân biệt 0     

Sử dụng hệ thức Vi-ét: 
1 2

1 2


 


 


b
x x

a
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x x
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2) 

a) Thay tọa độ điểm A vào đường thẳng d, 

b) Đường thẳng ( 0)  y ax b a  cắt trục Ox tại ;0
 

 
 

b
A

a
, cắt Oy tại (0; )B b  

Từ đó dựng đường vuông góc và sử dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông. 

Cách giải: 

1) Xét phương trình 2 21
( 3) 1 0

4
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Để phương trình có hai nghiệm phân biệt thì 
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Khi đó  
2

1 2 1 22 8 . 34  x x x x  trở thành 
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Vậy m = 2. 

2) Trong hệ toạ độ Oxy, cho các đường thẳng ( ) : 4 d y ax  và  1 2  : 3  d y x . 

a) Thay toạ độ điểm A(-1; 5) vào phương trình đường thẳng d ta có: 

 5 . 1 4 9       a a . 

Vậy 9   a . 

b) 

+) Tìm giao điểm của  1d  với trục hoành: 

Cho 
2

0 0 3 2
3

        y x x . 

Vậy giao điểm của  1d  với trục hoành là 
2

;0
3

 
 
 

B . 

+) Tìm giao điểm của  1d  với trục tung: 

Cho 0 3.0 2 2        x y y . 

Vậy giao điểm của  1d  với trục tung là  0;2C . 

Vậy giao của  1d  với trục hoành, trục tung lần lượt là 
2

;0
3

 
 
 

B ;  0;2C . 

Vì B, C thuộc trục Ox và Oy nên OC vuông góc với OB 

 Tam giác OBC vuông tại O và 
2

, 2
3

 OB OC . 

Kẻ  OH BC  Khoảng cách từ O đến BC bằng OH. 

Xét tam giác OCB vuông tại O, đường cao OH ta có: 

22 2 2 2

1 1 1 1 1 5

2 22

3

    
 
 
 

OH OB OC
 (hệ thức lượng trong tam giác vuông). 
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2 10

5
  OH  



 

 

 

 

Vậy khoảng cách từ O đến BC là 
10

5
OH . 

Câu 3 (TH): 

Phương pháp: 

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. 

 

Có phương trình tổng thí sinh trường A và B, tổng thí sinh trúng tuyển A và B. 

Cách giải: 

Gọi số thí sinh dự thi của trường A và trường B lần lượt là x  và y . Điều kiện: 

, *, , 380 x y x y  

Vì số thí sinh dự thi của hai trường là 380 thí sinh nên ta có: 380 x y (1) 

Khi đó: 

- Số thí sinh trúng tuyển của trường A là 0,55x (thí sinh) 

- Số thí sinh trúng tuyển của trường B là 0,45y  (thí sinh) 

Vì số thí sinh trúng tuyển của hai trường là 191 thí sinh nên ta có: 0,55 0,45 191x y    (2) 

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:  

 

 

0,55 0,45 380 1910,55 0,45 191 0,55 171 0,45 191

380 380380

0,55 171 0,45 191 0,1 20 200

380 380 180

x xx y x x

x y y xy x

x x x x
TM

y x y x y

       
   

     

      
    

      

 

Vậy trường A có 200 thí sinh dự thi, trường B có 180 thí sinh dự thi. 

Câu 4 (VD): 

Phương pháp: 

1) Chứng minh BCEF có hai đỉnh liên tiếp cùng nhìn một cạnh dưới một góc bằng nhau là tứ 

giác nội tiếp. 

2) Hai tam giác KBF và KEC đồng dạng (g-g), suy ra cặp cạnh tỉ lệ. 

3) Chứng minh AEHF có tổng hai góc đối bằng 180  là tứ giác nội tiếp. 

Chứng minh AGFE có tổng hai góc đối bằng 180  là tứ giác nội tiếp. 



 

 

 

 

4) Gọi AD là đường kính của (O). 

Chứng minh G, H, D và H, I, D thẳng hàng. 

Mà      DG AG cmt DG AK HI AK  

Cách giải: 

 

1) Do BE, CF là đường cao của tam 

giác ABC nên:  

0, 90    BE AC CF AB BEC BFC  

Xét tứ giác BFEC có 

090  BEC BFC  

Mà E, F là 2 đỉnh kề nhau cùng nhìn 

BC dưới 2 góc bằng nhau nên suy ra 

BFEC nội tiếp (dhnb)  (đpcm) 

 

2) Do BFEC nội tiếp (cmt) nên  ACB AFE  (cùng bù với BFE ) 

Mà  KFB AFE  (đối đỉnh) nên     KFB ABC KCE AFE  

Xét tam giác KBF và tam giác KEC có 

 KFB KCE  (chứng minh trên) 

EKC  chung 

 .
KF KB

KFB KCE g g
KC KE

   ∽  (cặp cạnh tương ứng tỉ lệ). 

. . KB KC KF KE   (đpcm) 

3) Xét tứ giác AFHE có 090  AFH AEH  

0 0 090 90 180    AFF AEH  

Mà 2 góc này ở vị trí đối diện nên tứu giác AFHE nội tiếp  (1) 

Xét tam giác KAB và tam giác KCG có 

AKC  chung 

 KAB KCG  (hai góc nội tiếp cùng chắn cung BG) 

 . . .
KA KB

KAB KCG g g KG KA KB KC
KC KG

     ∽ . 



 

 

 

 

Mà  . . . .    
KG KF

KB KC KF KE cmt KG KA KE KF
KE KA

 

Xét tam giác KGF và tam giác KEA có AKE  chung và 
KG KF

KE KA
 (cmt) 

 . .KGF KEA c g c KGF KEA   ∽  (hai góc tương ứng). 

Mà 0180  KGF FGA  (2 góc kề bù) 0180  FGA KEA . 

Mà 2 góc này ở vị trí đối diện nên tứ giác AGFE nội tiếp      (2) 

Từ (1) và (2) suy ra A, G, F, E, H cùng thuộc một đường tròn (đpcm). 

4) Do A, G, F, E, H cùng thuộc một đường tròn (cmt) 

 090  AGH AFH  (hai góc nội tiếp cùng chắn cung AH). 

 HG AG  

Kẻ đường kính AD của (O) khi đó 090 AGD  (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) 

 DG AG  

, ,G H D  thẳng hàng.        (3) 

Ta có 090 ABD  và 090 ACD  (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) 

,  DC AC DB AB  

Ta có 
 






DB AB
CH BD

CH AB gt
  (từ vuông góc đến song song). 

Tương tự BH, CD cùng vuông góc với AC nên BH CD  (từ vuông góc đến song song). 

CHBD  là hình bình hành (dhnb). 

Mà I là trung điểm của BC nên I là trung điểm của HD (tính chất hình bình hành) 

Suy ra H, I, D thẳng hàng     (4) 

Từ (3) và (4) suy ra G, H, I, D thẳng hàng 

Mà      DG AG cmt DG AK HI AK  (đpcm). 

Câu 5 (VDC): 

Phương pháp: 

Trục căn thức ở mẫu dạng 
 

  




  

A A BA

A B A B A B
 

Áp dụng BĐT cosi cho hai số dương. 

Cách giải: 

Ta có: 



 

 

 

 

 

  
 
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       
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2 2 2
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20242024
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a a bca a bc

a a a ab ac bca a a a b c bc

a a a b c bc a a ab ac bc

a a a b a c a a b a c a
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 
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  

      
 

       

     
 

    

 

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si ta có:  

  
 

22
2

2 4

a b ca b a c
a b a c

    
    

 
   

2

2

a b c
a b a c

 
     

 

   

2

2

2 22024

a b c
a a

a b ca ab ac

ab ac bc ab ac bc ab ac bca a bc

  
       

      
 

Tương tự ta có: 
 22024

bc ab

ab ac bc

b

b b ca




  
; 

 22024

ac bc

ab ac bc

c

c c ab




  
 

Suy ra: 

 
     

 

 

2
1

2 2 2 2

ab ac bcab ac bc ab ac bc
P

ab ac bc ab ac bc ab ac bc ab ac bc

   
    

       
 

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi 
2024

3
a b c    

Vậy giá trị lớn nhất của 1P   khi 
2024

3
a b c   . 

 

 


